
Chúng tôi xin báo giá các loại đầu cốt điện như sau:

STT Tên sản phẩm, kích cỡ Đvt Xuất xứ
Đơn giá 

(vnđ/cái) Ghi chú

I Đầu cốt đồng loại ngắn 1 lỗ

1 Đầu cos SC 4 (lỗ 4-6) cái Việt Nam  
750 Bán theo bịch

2 Cốt đồng SC 6 (lỗ 8) cái Việt Nam  
800 Bán theo bịch

3 Cốt đồng SC 10 (lỗ 8) cái Việt Nam  
1.000 Bán theo bịch

4 Cốt đồng  SC 16 (lỗ 8) cái Việt Nam  
1.100 Bán theo bịch

7 Cốt đồng SC 25 (lỗ 10-12) cái Việt Nam  
2.000

8 Cốt đồng SC 35 (lỗ 6-8) cái Việt Nam  
2.300

10 Cốt đồng SC 50 (lỗ 8-10-12) cái Việt Nam  
3.500

11 Cốt đồng SC 70 (lỗ 8-10-12) cái Việt Nam  
4.500

12 Cốt đồng SC 95 (lỗ 12-14) cái Việt Nam  
7.000

13 Cốt đồng  SC 120 (lỗ 12-14) cái Việt Nam  
9.000

14 Cốt đồng SC 150 (lỗ 14-16) cái Việt Nam  
12.500

15 Cốt đồng  SC 185 (lỗ 14-16) cái Việt Nam  
17.000

16 Cốt đồng SC 240 (lỗ 14-16) cái Việt Nam  
23.000

17 Cốt đồng SC 300 (lỗ 14-16) cái Việt Nam  
37.500

18 Cốt đồng SC 400 (lỗ 14-16) cái Việt Nam  
50.000

II Đầu cốt đồng loại dài 1 lỗ - Đầu cốt Trung thế

1 Cốt đồng M 16 (lỗ 8) cái Việt Nam  
1.200

2 Cốt đồng M 25 (lỗ 6-8) cái Việt Nam  
3.500

3 Cốt đồng M 35 (lỗ 6-8) cái Việt Nam  
4.300

4 Cốt đồng M 50 (lỗ 8-10-12) cái Việt Nam  
4.500

5 Cốt đồng M 70 (lỗ 8-10-12) cái Việt Nam  
8.000

6 Cốt đồng M 95 (lỗ 10-12-14) cái Việt Nam  
10.200

7 Cốt đồng M 120 (lỗ 10-12-14) cái Việt Nam  
13.500

8 Cốt đồng M 150 (lỗ 12-14-16) cái Việt Nam  
17.000

9 Cốt đồng M 185 (lỗ 12-14-16) cái Việt Nam  
21.500

10 Cốt đồng M 240 (lỗ 12-14-16) cái Việt Nam  
29.500

11 Cốt đồng M 300 (lỗ 12-14-16) cái Việt Nam  
50.800
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12 Cốt đồng M 400 (lỗ 12-14-16) cái Việt Nam  
70.000

III Đầu cốt đồng 2 lỗ - Trung thế

1 Cốt đồng M 16 - 2lo(lỗ 8) cái Việt Nam  

2 Cốt đồng M 25- 2lo(lỗ 6-8) cái Việt Nam  
Làm theo yêu cầu khách hàng

3 Cốt đồng M 35- 2lo (lỗ 6-8) cái Việt Nam  

4 Cốt đồng M 50- 2lo (lỗ 8-10-12) cái Việt Nam  

5 Cốt đồng M 70 - 2lo(lỗ 8-10-12) cái Việt Nam  

6 Cốt đồng M 95- 2lo (lỗ 10-12-14) cái Việt Nam  

7 Cốt đồng M 120- 2lo (lỗ 10-12-14) cái Việt Nam  

8 Cốt đồng M 150- 2lo (lỗ 14-16) cái Việt Nam  

9 Cốt đồng M 185- 2lo (lỗ 14-16) cái Việt Nam  

10 Cốt đồng M 240 - 2lo(lỗ 14-16) cái Việt Nam  

11 Cốt đồng M 300 -2lo(lỗ 14-16) cái Việt Nam  

12 Cốt đồng M 400 - 2lo(lỗ 14-16) cái Việt Nam  

III Đầu cốt xử lý đồng nhôm - 1 lỗ

1 Cốt đồng nhôm AM 16-10 cái Việt Nam  
3.500

2 Cốt đồng nhôm AM 25-10 cái Việt Nam  
4.000

3 Cốt đồng nhôm AM 35-10 cái Việt Nam  
5.000

4 Cốt đồng nhôm AM 50-12 cái Việt Nam  
6.000

5 Cốt đồng nhôm AM 70-12 cái Việt Nam  
7.500

6 Cốt đồng nhôm AM 95-12 cái Việt Nam  
9.000

7 Cốt đồng nhôm AM 120-12 cái Việt Nam  
11.500

8 Cốt đồng nhôm AM 150-12 cái Việt Nam  
15.500

9 Cốt đồng nhôm AM 185-14 cái Việt Nam  
20.000

10 Cốt đồng nhôm AM 240-14 cái Việt Nam  
25.000

11 Cốt đồng nhôm AM 300-16 cái Việt Nam  
46.500

12 Cốt đồng nhôm AM 400-16 cái Việt Nam  
91.000

IV      Đầu cốt nhôm - 1 lỗ

1 Đầu cốt nhôm M16mm2 cái         2.800 

2 Đầu cốt nhôm M25 cái         3.100 

3 Đầu cốt nhôm M35 cái         3.500 

4 Đầu cốt nhôm M50 cái         4.200 

5 Đầu cốt nhôm M70 cái         5.300 

6 Đầu cốt nhôm M95 cái         6.600 

7 Đầu cốt nhôm M120 cái         9.400 

8 Đầu cốt nhôm M150 cái       11.500 

9 Đầu cốt nhôm M185 cái       13.800 

10 Đầu cốt nhôm M240 cái       16.000 



11 Đầu cốt nhôm M 300 cái       29.000 

12 Đầu cốt nhôm M400 cái       46.500 

V      Chụp đầu cốt

1 Chụp su 4 (  xanh, đỏ, đen, vàng) cái

2 Chụp su 6 (  xanh, đỏ, đen, vàng) cái

3 Chụp su 10 (  xanh, đỏ, đen, vàng) cái

4 Chụp su 16 (  xanh, đỏ, đen, vàng) cái

5 Chụp su 25 (  xanh, đỏ, đen, vàng) cái

6 Chụp su 35 (  xanh, đỏ, đen, vàng) cái

7 Chụp su 50 (  xanh, đỏ, đen, vàng) cái

8 Chụp su 70 (  xanh, đỏ, đen, vàng) cái

9 Chụp su 95 (  xanh, đỏ, đen, vàng) cái

10 Chụp su 120- xanh đỏ, đen, vàng cái

11 Chụp su 150- xanh đỏ, đen, vàng cái

12 Chụp su 185- xanh đỏ, đen, vàng cái

13 Chụp su 240- xanh đỏ, đen, vàng cái

14 Chụp su 300- xanh đỏ, đen, vàng cái

15 Chụp su 400- xanh đỏ, đen, vàng cái

VI      Ống nối đồng

1 Ống Nối đồng 1.5mm2 cái            350 

2 Ống Nối đồng 2.5mm2 cái            450 

3 Ống Nối đồng 4 cái            650 

4 Ống Nối đồng 6 cái            750 

5 Ống Nối đồng 10 cái            900 

6 Ống Nối đồng 16 cái         1.500 

7 Ống Nối đồng 25 cái
1600

8 Ống Nối đồng 35 cái
2000

9 Ống Nối đồng 50 cái
3400

10 Ống Nối đồng 70 cái 5000

11 Ống  Nối đồng 95 cái 7000

12 Ống Nối đồng 120 cái 10000

13 Ống Nối đồng 150 cái 12000

14 Ống Nối đồng 185mm2 cái 15000

15 Ống Nối đồng 240 cái 25000

16 Ống Nối đồng 300 cái 36500

17 Ống Nối đồng 400 cái

VII     Ống nối nhôm

1 Ống Nối nhôm 16mm2



2 Ống Nối nhôm 25

3 Ống Nối nhôm 35

4 Ống Nối nhôm 50

5 Ống Nối nhôm 70

6 Ống Nối nhôm 95mm2

7 Ống Nối nhôm 120

8 Ống  Nối nhôm 150

9 Ống Nối nhôm 185

10 Ống Nối nhôm 240

11 Ống Nối nhôm 300mm2

12 Ống Nối nhôm 400

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển

Đà Nẵng, 01 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG


